
Lần
/1000 

Km

1 75H01137 Xe tải CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG NHANH SPIDER 56 5,02719 11.139,42
5/156 Tôn Thất Thiệp, P. Tây Lộc, TP. Huế, 

tỉnh TT. Huế

2 75E00086 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ TÍN VIỆT 40 6,91885 5.781,31
25/180 Phạm Văn Đồng, P. Vĩ Dạ, TP. Huế, 

tỉnh TT. Huế

3 75H00756 Xe đầu kéo CÔNG TY CP VẬN TẢI HÙNG ĐẠT 15 12,32120 1.217,41
79 Hoàng Diệu, P. Tây Lộc, TP. Huế, tỉnh TT. 

Huế

4 38F00455 Xe tuyến cố định
CÔNG TY CP VẬN TẢI Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP TTHUẾ
45 6,12957 7.341,47

330 Điện Biên Phủ, P. Trường An, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế 

5 75E00506 Xe taxi CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH BẢO KHANG 34 6,93082 4.905,63 82/5 Nguyễn Sinh Cung, P. Vĩ Dạ, TP, Huế, 

6 75E01470 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH HƯƠNG TY 36 20,10167 1.790,90

7 75H00688 Xe tải CÔNG TY TNHH HƯƠNG TY 28 6,49763 4.309,26

8 75B01991 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH HƯƠNG TY 18 18,00000 240,12

9 75E01554 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH HƯƠNG TY 12 12,00000 197,94

10 75B01917 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS 167 9,75674 17.116,37

11 75B01467 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS 130 8,41535 15.447,96

12 75B01953 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS 78 8,23939 9.466,72

13 75B01982 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS 75 10,27883 7.296,55

14 75H01497 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV LOGISTISC ĐẠI NAM 11 11,00000 383,42
Lang Xá Cồn, Xã Thủy Thanh, Huyện Hương 

Thủy,  tỉnh TT. Huế

15 75C06703 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG PHẠM UNIQUE 30 7,14827 4.196,82

16 75C05899 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG PHẠM UNIQUE 29 10,05959 2.882,82

17 75H00505 Xe Container
CÔNG TY TNHH MTV TM&VT HÀNG HÓA NHẬT 

MINH
31 30,40785 1.019,47

67 Nguyễn Đức Tịnh, P. An Đông, TP Huế, 

tỉnh TT. Huế

18 75H01535 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV TMDV VÀ VẬN TẢI TIẾN 

LỰC
17 11,14799 1.524,94

Thôn Nam Phổ Hạ, Xã Lộc An, Huyện Phú 

Lộc,  tỉnh TT. Huế

16 Tôn Thất Thiệp, P. Thuận Hòa, TP. Huế, 

tỉnh TT. Huế

Lô D7 Khu QH Tùng Thiện Vương , Phường 

Vỹ Dạ, TP. Huế, tỉnh TT. Huế

08 Tú Xương, P Tây Lộc, TP Huế, tỉnh TT. Huế

Tổng km 

hành 

trình

(Phụ lục  kèm theo Thông báo số:   913  /TB-SGTVT ngày  04 /5/2024, của Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế)

Địa chỉ Đơn vị vận tảiSTT
Biển kiểm 

soát
Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc 

Danh sách phương tiện vi phạm tốc độ tháng 02/2024 chưa nộp lại phù hiệu
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19 75H01551 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV TMDV VÀ VẬN TẢI TIẾN 

LỰC
10 10,00000 916,04

Thôn Nam Phổ Hạ, Xã Lộc An, Huyện Phú 

Lộc,  tỉnh TT. Huế

20 18F00512 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV THU THƯƠNG -CN HUẾ 69 13,76606 5.012,33

21 18F00535 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV THU THƯƠNG -CN HUẾ 57 7,21633 7.898,75

22 75H01373 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

VẬN TẢI VY AN KHANG
303 58,73372 5.158,88

Số 79, đường Nguyễn Văn, TT. Lăng Cô, Phú 

Lộc, TT. Huế

23 75B01947 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MỸ HƯƠNG 304 24,22438 12.549,34

24 75B01992 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MỸ HƯƠNG 13 6,16597 2.108,35

25 43E02667 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI QUỐC NHẬT 30 13,35016 2.247,16
52A/88 Nguyễn Khoa Chiêm, P. An Tây, TP. 

Huế, Tỉnh TT. Huế

26 75C11084 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TM&DV TƯỜNG 

MY
18 6,31807 2.848,97

Lô số 6 KQH Nam Vỹ Dạ, P. Vĩ Dạ, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế

27 75B01720 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH NĂM LẠC 95 5,08998 18.664,12
60A Tôn Thất Thiệp, P. Thuận Hòa, TP. Huế, 

tỉnh TT. Huế

28 75B01477 Xe du lịch CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TY 45 10,70504 4.203,63
34 Nguyễn Thiện Thuật, P.Thuận Hòa, TP. 

Huế, tỉnh TT. Huế

29 75B00851 Xe du lịch CÔNG TY TNHH TAXI LĂNG CÔ 26 10,47189 2.482,84
400 Lạc Long Quân, TT. Lăng Cô, H. Phú Lộc, 

tỉnh TT. Huế

30 75C08889 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 

THÀNH
18 7,59208 2.370,89

Tầng 2, 219 Phan Bội Châu, P. Trường An, TP. 

Huế, tỉnh TT. Huế 

31 75C07591 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THẾ ANH 14 7,45409 1.878,16
136 Lý Thái Tổ, Phường An Hòa, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế

32 75E00682 Xe tải CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIANG SƠN 107 43,80828 2.442,46
1A Sóng Hồng, P. phú Bài, TX. Hương Thủy, 

tỉnh TT. Huế 

33 36A47199 Xe taxi
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÕA BÌNH XANH TẠI 

HUẾ
11 5,23000 2.103,25

181 Phạm Văn Đồng, P. Vỹ Dạ, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

20 Phùng Chí Kiên, P. Xuân Phú, TP Huế, tỉnh 

TT. Huế

Lô B3 Tùng Thiện Vương, P. Vỹ Dạ, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế
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34 75H01209 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG CƯỜNG TY 49 7,11138 6.890,36 Thôn Hoà Vang 3, Xã Lộc Bổn, Huyện Phú 

35 75H01585 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH HOÀNG NHƯ THỊNH 93 19,03565 4.885,57

36 75H00520 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH HOÀNG NHƯ THỊNH 74 20,36829 3.633,10

37 75H00975 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 33 5,41685 6.092,10
47 Trần Quốc Toản, P Tây Lộc, TP Huế, tỉnh 

TT. Huế

38 75H00710 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH TÔN NỮ THỊ HƯỜNG 33 33,00000 840,35
3/85 Tăng Bạt Hổ, P Tây Lộc, TP Huế, tỉnh TT. 

Huế

39 75A14450 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ CHUNG 46 9,77972 4.703,61
201 Đặng Tất, P.Hương Vinh, TP Huế, tỉnh 

TT. Huế

40 75A14937 Xe hợp đồng
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN 

TRƯỜNG PHÁT
187 13,84028 13.511,29

41 75B01641 Xe hợp đồng
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN 

TRƯỜNG PHÁT
39 8,61161 4.528,77

42 75H00874 Xe tải
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN 

TRƯỜNG PHÁT
23 6,51770 3.528,85

43 75H01109 Xe Container HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH 79 10,81132 7.307,16

44 75A17215 Xe du lịch HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH 70 18,49960 3.783,86

45 74E00159 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 174 8,47068 20.541,45
Lô C8 khu TĐC Bàu Vá - P Thủy Xuân - Thành 

phố Huế

46 75E01468 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 21 5,56552 3.773,23

47 75B01859 Xe bus HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 8 8,00000 373,89

48 51B18706 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN LỰC 9 9,00000 68,10
99 An Dương Vương - Phường An Đông, TP. 

Huế, tỉnh TT. Huế

49 75A09138 Xe taxi
HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ 

THÀNH THÀNH CÔNG
78 5,95126 13.106,46

Tổ 8, Kiệt 1, Nam Thượng - P. Phú Thượng, 

TP. Huế, tỉnh TT. Huế

04/402 Lê Duẫn, P. Phú Thuận, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

155 Trường Chinh, P. An Đông, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

5 Kiệt 4A Hoài Thanh, P. Thuỷ Xuân, TP. Huế, 

TT. Huế

Lô C8 khu TĐC Bàu Vá - P Thủy Xuân - Thành 

phố Huế
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50 75E00680 Xe du lịch
HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI 

LỘC THỊNH
31 7,32559 4.231,74

51 75E01506 Xe Container
HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI 

LỘC THỊNH
29 5,58525 5.192,25

52 72C12874 Xe đầu kéo HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 35 10,03594 3.487,46

53 75A15165 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI DU LỊCH BẮC TRUNG NAM 228 22,68869 10.049,06
18 Lê Chân, P. Phú Bài, TX. Hương Thủy,  tỉnh 

TT. Huế

54 75B01851 Xe bus HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI DU LỊCH THÀNH PHỐ HUẾ 16 10,93121 1.463,70  2 Khu E, Nguyễn Văn Linh - P. Hương Sơ

55 75H00690 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG 47 14,51673 3.237,64

56 75H01483 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG 8 5,49618 1.455,56

57 74B00705 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ HUYỆN PHÖ LỘC 335 37,04105 9.044,02
Thôn Diêm Trường, Xã Vinh Hưng, Huyện 

Phú Lộc, Tỉnh TT. Huế

58 75F00036 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ PHONG ĐIỀN 19 5,11389 3.715,37 Xã Phong An, H. Phong Điền, tỉnh TT. Huế

59 75C08840 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TƯ ĐẠT 112 16,70196 6.705,80

60 75E00261 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TƯ ĐẠT 71 6,70124 10.595,05

61 75A19781 Xe du lịch HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH CÔNG 37 7,76074 4.767,59

62 75E00637 Xe du lịch HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH CÔNG 30 8,03066 3.735,68

63 75H01621 Xe tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH PHỐ HUẾ 34 34,00000 877,90

64 75B01778 Xe bus HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH PHỐ HUẾ 8 8,00000 192,27

65 75A18084 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƯỜNG AN 259 24,93193 10.388,29

66 75H00384 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƯỜNG AN 166 10,04916 16.518,80

67 75A16683 Xe du lịch HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƯỜNG AN 126 8,83914 14.254,77

68 75A15263 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƯỜNG AN 118 10,08479 11.700,79

69 75C10305 Xe Container HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƯỜNG AN 36 7,19305 5.004,83

45 Trương Thiều, P. Thuận An, TP. Huế, tỉnh 

TT. Huế

44 Bùi Xuân Phái, P. Thủy Dương, TX. Hương 

Thuỷ, tỉnh TT. Huế

78 Bến Nghé, P. Phú Hội, TP. Huế, tỉnh TT. 

Huế

86. Chi Lăng, TP Huế, TTHuế

07 Nguyễn Thái Học, P. Phú Hội, TP. Huế, 

Tỉnh TT.Huế

44 Võ Liêm Sơn, P.Trường An, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế
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